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	Ký hiệu biểu
	Tên biểu báo cáo
	Kỳ báo cáo
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị nhận báo cáo
	Loại biểu mẫu báo cáo thống kê 

	1
	01a/BTP/VĐC/XDPL
	Tình hình soạn thảo và ban hành VBQPPL của HĐND,UBND cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	2
	01b/BTP/VĐC/XDPL
	Tình hình soạn thảo và ban hành VBQPPL của HĐND,UBND trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	3
	01c/BTP/VĐC/XDPL
	Tình hình soạn thảo và ban hành VBQPPL của HĐND,UBND các cấp trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	4
	01d/BTP/VĐC/XDPL
	Số VBQPPL do Bộ, Ngành chủ trì soạn thảo và đã được ban hành
	6 tháng /1 năm
	Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ(Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành)...
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	5
	01e/BTP/VĐC/XDPL
	Số VBQPPL do các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo và đã được ban hành
	6 tháng /1 năm
	Đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện…..)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	6
	02a/BTP/VĐC/TĐVB
	Số VBQPPL do phòng tư pháp cấp huyện thẩm định
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	7
	02b/BTP/VĐC/TĐVB
	Số VBQPPL do cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	8
	02c/BTP/VĐC/TĐVB
	Số VBQPPL do tổ chức pháp chế Bộ, Ngành thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ(Tổ chức Pháp chế Bộ/Ngành) ....
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	9
	02d/BTP/VĐC/TĐVB
	Số VBQPPL do Bộ Tư pháp thẩm định
	6 tháng /1 năm
	Đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp (Vụ, Cục, Viện…..)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	10
	03a/BTP/KTrVB/TKT 
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố 
	Cơ sở

	11
	03b/BTP/KTrVB/TKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp

	12
	03c/BTP/KTrVBTKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	13
	03d/BTP/KTrVB/TKT
	Số văn bản đã tự kiểm tra, xử lý tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)….
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	14
	04a/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở

	15
	04b/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	16
	04c/BTP/KTrVB/KTTTQ
	Số văn bản đã được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	6 tháng /1 năm
	Bộ/Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)….
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	17
	05a/BTP/KTrVB/RSVB
	Kết quả rà soát VBQPPL trên địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	Cơ sở

	18
	05b/BTP/KTrVB/RSVB
	Kết quả rà soát VBQPPL trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Cơ sở-Tổng hợp

	19
	05c/BTP/KTrVB/RSVB
	Kết quả rà soát VBQPPL trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	20
	05d/BTP/KTrVB/RSVB
	Kết quả rà soát VBQPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	6 tháng /1 năm
	Bộ/ Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)... 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	21
	06a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tổ chức của tổ hòa giải ở cơ sở 
	6 tháng /1 năm
	Tổ hòa giải
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	Cơ sở

	22
	06b/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tổ chức của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	23
	06c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tổ chức của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	24
	06d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Tổ chức của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	25
	07a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở 
	6 tháng /1 năm
	Tổ hòa giải
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	Cơ sở

	26
	07b/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	27
	07c/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	28
	07d/BTP/PBGDPL/HGCS
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	29
	08a/BTP/PBGDPL
	Cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	30
	08b/BTP/PBGDPL
	Cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	31
	08c/BTP/PBGDPL
	Cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	32
	08d/BTP/PBGDPL
	Cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	33
	08e/BTP/PBGDPL
	Cán bộ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội.
	6 tháng /1 năm
	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể ... (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	34
	09a/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	35
	09b/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	36
	09c/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế)
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	37
	09d/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	38
	09e/BTP/PBGDPL
	Kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại  các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức xã hội
	6 tháng /1 năm
	Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể ...... (Tổ chức pháp chế)
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	39
	10a/BTP/HCTP/CT
	Số liệu chứng thực tại UBND cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	40
	10b/BTP/HCTP/CT
	Số liệu chứng thực trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở-Tổng hợp

	41
	10c/BTP/HCTP/CT
	Số liệu chứng thực trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	42
	10d/BTP/HCTP/CT
	Số liệu chứng thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	43
	10e/BTP/HCTP/CT
	Số liệu chứng thực của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	44
	11a/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử tại UBND cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	45
	11b/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	46
	11c/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	47
	11d/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	48
	11e/BTP/HCTP/HT/KSKT
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	49
	11g/BTP/HCTP/HT/KSKT 
	Số liệu đăng ký khai sinh khai tử có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	50
	12a/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	51
	12b/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	52
	12c/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn tại UBND cấp xã  trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	53
	12d/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	54
	12e/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	55
	12g/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu đăng ký kết hôn tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	56
	13/BTP/HCTP/HT/KH
	Số liệu ghi chú kết hôn tại Sở tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	57
	14a/BTP/HCTP/QT
	Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài tại Sở Tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	58
	14b/BTP/HCTP/QT
	Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	59
	14c/BTP/HCTP/QT
	Số liệu thông báo có quốc tịch nước ngoài tại cơ quan đại diện Việt nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	60
	15a/BTP/HCTP/QT
	Số người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	61
	15b/BTP/HCTP/QT
	Số người đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	62
	16/BTP/HCTP/LLTP
	Số phiếu lý lịch tư pháp đã cấp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	63
	17/BTP/HCTP/LLTP
	Số người có lý lịch tư pháp
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	64
	18a/BTP/CN/TN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn xã
	6 tháng /1 năm
	UBND  xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Cơ sở

	65
	18b/BTP/CN/TN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh (Phòng Tư pháp) 
	Sở Tư pháp 
	Tổng hợp

	66
	18c/BTP/CN/TN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	67
	18d/BTP/CN/TN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Bộ Ngoại giao
	Cơ sở

	68
	18e/BTP/CN/TN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	6 tháng /1 năm
	Bộ Ngoại giao
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	69
	19/BTP/CN-NN
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	70
	20a/BTP/BTTP/CC
	Số công chứng viên và tình hình hoạt động công chứng
	6 tháng /1 năm
	Phòng công chứng/Văn phòng công chứng
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	71
	20b/BTP/BTTP/CC
	Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính); UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
	Tổng hợp

	72
	21a/BTP/BTTP/LS
	Tình hình tổ chức và hoạt động của luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư
	6 tháng /1 năm
	Tổ chức hành nghề luật sư (Văn phòng Luật sư, Công ty Luật)
	Sở Tư pháp; Đoàn luật sư 
	Cơ sở

	73
	21b/BTP/BTTP/LS
	Kết quả hoạt động của luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
	6 tháng /1 năm
	 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân
	Sở Tư pháp; Đoàn luật sư 
	Cơ sở

	74
	21c/BTP/BTTP/LS
	Số luật sư và tình hình tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	75
	21d/BTP/BTTP/LS
	Tình hình hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	76
	22a/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	77
	22b/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức bán đấu giá tài sản
	6 tháng /1 năm
	TT Bán đấu giá TS
Doanh nghiệp bán đấu giá TS…
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	78
	22c/BTP/BTTP/ĐGTS
	Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	79
	23a/BTP/BTTP/GĐTP
	Tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp ở địa phương
	6 tháng /1 năm
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Sở Tư pháp 
	Cơ sở

	80
	23b/BTP/BTTP/GĐTP
	Số người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	81
	23c/BTP/BTTP/GĐTP
	Số vụ việc đã thực hiện giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
	6 tháng /1 năm
	Sở Tư pháp 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Tổng hợp

	82
	23d/BTP/BTTP/GĐTP
	Tình hình tổ chức và hoạt động giám định tại các tổ chức giám định tư pháp ở Trung ương
	6 tháng /1 năm
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	83
	24a/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (GDBĐ), hợp đồng, thông báo kê biên tài sản là động sản(trừ tàu bay, tàu biển)
	6 tháng /1 năm
	Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia GDBĐ thuộc Bộ Tư pháp.   
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở

	84
	24b/BTP/ĐKQGGDBĐ
	Kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về GDBĐ bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất, tàu bay hoặc tàu biển
	6 tháng /1 năm
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Cơ sở-Tổng hợp

	85
	25a/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Tổng cục Hải quan
	Bộ Tài chính 
	Cơ sở

	86
	25b/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Tổng cục Thuế
	Bộ Tài chính 
	Cơ sở

	87
	25c/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Bộ Tài chính 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	88
	25d/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Bộ Công thương 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	89
	25đ/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Bộ Khoa học và công nghệ 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	90
	25e/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	91
	25g/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Bộ Công an 
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	92
	25h/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Các Bộ, ngành
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	93
	25i/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Cơ sở

	94
	25k/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Cơ sở

	95
	25L/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Ban quản lý các khu công nghiệp thuộc cấp tỉnh
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Cơ sở

	96
	25m/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	Các Sở, Ngành
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Cơ sở

	97
	25n/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	UBND xã/phường/thị trấn 
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
	Cơ sở

	98
	25o/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	UBND  huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Cơ sở-Tổng hợp

	99
	25p/BTP/DSKT/BTNN
	Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước
	6 tháng /1 năm
	UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)...
	Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
	Cơ sở-Tổng hợp

	100
	26/BTP/DSKT/BTNN
	Số vụ việc yêu cầu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường
	6 tháng /1 năm
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Nêu tại phần giải thích biểu mẫu
	Cơ sở-Tổng hợp

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở


Loại biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở-tổng hợp và biểu mẫu báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.

PHỤ LỤC II
DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ BỊ THAY THẾ

(Kèm theo  Thông tư số  08/2011/TT-BTP  ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp)


1. Thay thế toàn bộ các biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Công văn số 306/BTP-KHTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong Ngành Tư pháp.


2. Các biểu mẫu bị thay thế khác gồm:
	STT
	Biểu mẫu (BM) thống kê ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp
	BM báo cáo thống kê bị thay thế
	Ghi chú

	
	Tên
	Ký hiệu
	Tên BM
	Ký hiệu BM
	Tên văn bản
	

	I. Lĩnh vực Hòa giải

	1
	Tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở
	06a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Thống kê về tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở
	TP/THG-TK.4A
	Quyết định số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở
	

	2
	Tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn cấp xã
	06b/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	TP/HG-TK.3A
	
	

	3
	Tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn cấp huyện
	06c/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	PTP/HG-TK.2A
	
	

	4
	Tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn cấp tỉnh
	06d/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	STP/HG-TK.1A
	
	

	5
	Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở
	07a/BTP/PBGDPL/HGCS
	Thống kê về kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở
	TP/THG-TK.4B
	
	

	6
	Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn cấp xã
	07b/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	TP/HG-TK.3B
	
	

	7
	Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở tại địa bàn cấp huyện.
	07c/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	PTP/HG-TK.2B
	
	

	8
	Kết quả hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn cấp tỉnh
	07d/BTP/PBGDPL/HGCS
	
	STP/HG-TK.1B
	
	

	II. Lĩnh vực Hộ tịch

	
	Thống kê số liệu hộ tịch
	11a/BTP/HCTP/HT/KSKT; 11b/BTP/HCTP/HT/KSKT;

11c/BTP/HCTP/HT/KSKT;

12a/BTP/HCTP/HT/KH;

12b/BTP/HCTP/HT/KH;

12c/BTP/HCTP/HT/KH.
	Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước)
	STP/HT-2006-TK1
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
	

	
	
	11g/BTP/HCTP/HT/KSKT;

12d/BTP/HCTP/HT/KH.
	Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài)
	STP/HT-2006-TK2
	
	

	III. Lĩnh vực Con nuôi

	1
	Tình hình đăng ký nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn xã, huyện, tỉnh và Tình hình đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh
	18a/BTP/CN/TN; 18b/BTP/CN/TN; 18c/BTP/CN/TN;

18d/BTP/CN/TN;

18e/BTP/CN/TN;

19/BTP/CN/NN.
	Báo cáo thống kê số liệu đăng ký hộ tịch (tại UBND cấp xã và UBND cấp huyện, Sở Tư pháp (phần nội dung về nuôi con nuôi)
	- STP/HT-2006-TK.1

- STP/HT-2006-TK.2
(Phần nội dung về nuôi con nuôi)
	Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch
	

	IV. Lĩnh vực Chứng thực

	1
	Số bản sao và chữ ký đã chứng thực
	10a/BTP/HCTP/CT
	
	
	Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.
	

	2
	
	10b/BTP/HCTP/CT
	
	
	
	

	3
	
	10c/BTP/HCTP/CT
	
	
	
	

	4
	Số bản sao và chữ ký đã chứng thực tại CQĐDVN ở nước ngoài
	10d/BTP/HCTP/CT
	
	
	
	

	5
	
	10e/BTP/HCTP/CT
	
	
	
	

	V. Lĩnh vực Công chứng

	1
	Tổ chức và hoạt động công chứng


	21a/BTP/BTTP/CC
	- Báo cáo thống kê số liệu về kết quả thực hiện công chứng
	Không có mã số


	Thông tư số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực
	Mục D về biểu mẫu thống kê số liệu về công chứng

	2
	Tổ chức và hoạt động công chứng
	21b/BTP/BTTP/CC
	- Báo cáo thống kê số liệu về kết quả thực hiện công chứng
	
	
	

	VI. Lĩnh vực Luật sư

	1
	Thống kê về luật sư, tổ chức và hoạt động của luật sư


	21a/BTP/BTTP/LS; 21b/BTP/BTTP/LS; 21c/BTP/BTTP/LS; 21d/BTP/BTTP/LS


	Báo cáo về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư 

	TP-LS-11


	Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư
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